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(Thầy/cô hãy khoanh tròn vào 1 đáp án đúng nhất trong số các phương án trả lời) 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG VỀ ATGT VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN 
 
Câu 1: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông khi thi hành nhiệm vụ? 

A. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe quân sự, xe hộ đê, đoàn xe tang 
B. Xe cứu thương, xe quân sự, đoàn xe tang, xe hộ đê, xe cứu hỏa 
C. Xe cứu hỏa, xe quân sự, xe cứu thương, xe hộ đê, đoàn xe tang 
D. Xe quân sự, xe cứu hỏa, xe công an, xe cứu thương, đoàn xe tang 

 
Câu 2: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải 
tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây? 

A. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo 
hiệu; chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. 

B. Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và 
chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết. 

C. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy 
trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết. 

 
Câu 3: Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với người điều khiển xe mô tô, xe 
gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và xe gắn máy có hành vi chạy quá tốc độ 
quy định từ 10km/h đến 20km/h?  

A. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng  
B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng  
C. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 
D. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng  
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Câu 4: Lựa chọn các phương án dưới đây để điền vào chỗ ............. của đoạn thông tin hướng dẫn 
“Các bước gia nhập đường lớn an toàn” khi tham gia giao thông. 

(1) Kiểm tra ….. phía sau & hai bên bằng cách quan sát qua gương và quay đầu nhìn qua vai  
(2) Bật đèn xi nhan báo hiệu ….. cho các phương tiện khác biết 
(3) Giảm dần ….. 
(4) Dừng lại tại nơi đường giao nhau, nếu cần (đặc biệt là nơi đường giao nhau khuất tầm nhìn) để 

xác nhận an toàn phía sau, bên trái, bên phải & chủ động ….. cho các xe đang đi trên đường lớn 
hoặc đường ưu tiên 

 
A. An toàn – hướng rẽ - khoảng cách - báo hiệu 
B. Phương tiện – hướng rẽ - khoảng cách - nhường đường 
C. An toàn – hướng rẽ - tốc độ - nhường đường 
D. Phương tiện – hướng rẽ - tốc độ - báo hiệu 

 
Câu 5: Các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

A. Xe lam, xe mô tô, xe con, xe tải 
B. Xe mô tô, xe tải, xe con, xe lam 
C. Xe tải, xe mô tô, xe lam, xe con 
D. Xe tải, xe mô tô, xe con, xe lam 

 

PHẦN B: TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THEO TÀI LIỆU “ATGT CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ” 
 
Câu 6: Theo thầy/ cô, hành động nào nên làm khi tham gia giao thông? 

A. Điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường quy định, sử dụng còi liên tục khi gặp trở ngại. 

B. Thường xuyên kiểm tra an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi chuyển làn đường, khi 

tới nơi đường giao nhau, khi vượt xe… 

C. Đi sang đường ở bất kỳ chỗ nào cảm thấy an toàn 

D. Cả phương án A và B 
 
Câu 7: Theo Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển xe đạp chỉ được chở một người, trừ 
trường hợp chở thêm một trẻ em ở độ tuổi nào thì được chở tối đa hai người? 

A. Dưới 5 tuổi. 
B. Dưới 7 tuổi. 
C. Không quy định tuổi. 
D. Không được chở hai người. 
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Câu 8: Trong các biển dưới đây, biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn? 

A. Biển báo 1  
B. Biển báo 2  
C. Biển báo 3 
D. Cả 3 biển báo 

 

 
 
 
 
 
 

 

Câu 9: Ở nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi 
bộ, thì người đi bộ phải qua đường như thế nào để đảm bảo an toàn? 

A. Băng qua đường bình thường, các phương tiện giao thông sẽ tự tránh người đi bộ. 

B. Phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi chắc chắn không có xe nào đang đến gần 
từ mọi hướng, vừa qua đường vừa quan sát. 

C. Quan sát, nếu không thấy phương tiện nào đến gần và chạy nhanh qua đường.  

D. Không được phép sang đường tại nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu 
vượt, hầm dành cho người đi bộ. 

 

Câu 10: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ 
bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt tiền 
với mức phạt nào dưới đây? 

A. Phạt từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. 

B. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 

C. Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. 

D. Phạt từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. 
 
 
 
 
 
 

Biển báo 1 Biển báo 2 Biển báo 3 
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PHẦN C: CHIA SẺ Ý KIẾN: 

 

Thầy/cô hãy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để nâng cao hiệu quả giảng dạy chương trình “An 

toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trong nhà trường?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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